
TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT Họ và tên
Mã số sinh 

viên
Lớp

Ngày tháng 

năm sinh

Nữ

(x)
Ngày nhận

 Ký tên                       

(ký ghi rõ họ tên)

1 Văn Huỳnh Long 1311519809 13DDS03 25/09/1995

2 Bùi Ngọc Diệp 1311520371 13DDS04 06/02/1994 x

3 Nguyễn Thị Hồng Thoa 1311520941 13DDS05 08/10/1995 x

4 Trần Hà Nhi 1311521067 13DDS05 29/08/1994 x

5 Nguyễn Thị Nhật Thu 1311521186 13DDS05 19/05/1995 x

6 Đỗ Nguyễn Tường Vy 1311521390 13DDS06 25/10/1995 x

7 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1311521409 13DDS06 10/09/1995 x

8 Huỳnh Trần Diểm Thi 1311521627 13DDS06 24/03/1995 x

9 Lê Ngân Bảo Ngọc 1311521691 13DDS06 24/10/1995 x

10 Nguyễn Thị Ngân Hà 1311521715 13DDS06 28/09/1994 x

11 Bùi Thị Tường Vi 1311521835 13DDS06 06/01/1992 x

12 Đoàn Nhiêu Thùy Nhiên 1311521886 13DDS06 05/01/1995 x

13 Quách Thành Tín 1311521927 13DDS06 03/04/1995

14 Nguyễn Công Hậu 1311521998 13DDS06 23/10/1995

15 Lê Thị Thùy Dung 1311521565 13DDS06 13/10/1995 x

16 Lê Huỳnh Thanh Hòa 1311525531 13DDS06 27/04/1995

17 Tống Anh Dũng 1311521806 13DDS06 25/04/1994

18 Đặng Hồng Quế 1311522330 13DDS07 03/05/1995 x

19 Ngô Thị Hồng Phượng 1311522340 13DDS07 11/04/1995 x

20 Hồ Chung Quỳnh Mai 1311524206 13DDS10 04/09/1993 x

21 Huỳnh Nguyễn Thái Sơn 1311524498 13DDS10 08/07/1995

22 Nguyễn Duy Thống 1311525439 13DDS13 16/01/1995
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23 Huỳnh Thị Kim Ngân 1311525575 13DDS13 23/10/1995 x

24 Nguyễn Ngọc Nhật Minh 1311525634 13DDS13 06/06/1995

25 Đỗ Thị Vũ Uyên 1311525748 13DDS13 25/03/1995 x

26 La Văn Thanh 1311525620 13DDS16 09/02/1995

27 Nguyễn Thị Phương Dung 1311521990 13DDS19 22/01/1994 x

28 Phạm Nguyễn Bảo Yến 1411528451 14CDS03 23/12/1996 x

29 Nguyễn Bảo Thoa 1411534228 14DDS.TCLT02 25/03/1993 x

30 Hồ Thị Thanh Trúc 1411535709 14DDS.TCLT03 30/03/1990 x

31 Lê Thị Phương Anh 1411535714 14DDS.TCLT03 27/10/1984 x

32 Võ Nguyên Khan 1411535749 14DDS.TCLT03 25/02/1991

33 Nguyễn Thị Ngọc Lệ 1411535790 14DDS.TCLT03 11/04/1974 x

34 Bùi Thị Trúc My 1411535766 14DDS.TCLT03 01/03/1991 x

35 Trần Thị Ngọc Nguyên 1411535825 14DDS.TCLT04 08/08/1992 x

36 Nguyễn Lê Duy 1411536150 14DDS.TCLT07 03/11/1981

37 Nguyễn Thị Loan 1411536268 14DDS.TCLT09 28/12/1989 x

38 Dương Thùy Trang 1411536270 14DDS.TCLT09 26/03/1979 x

39 Nguyễn Như Yên 1411536296 14DDS.TCLT09 19/01/1988 x

40 Đặng Ngọc Hồng Yến 1411536298 14DDS.TCLT09 09/03/1986 x

41 Võ Thảo Nguyên 1511540667 15CDS2C 17/10/1997 x

42 Hoàng Đức Khải 1511540360 15CYS1A 07/10/1997

43 Nguyễn Ngọc Quỳnh 1511537576 15DDD1A 16/10/1997 x

44 Dương Nguyên Quang 1511539950 15DDS4C 01/01/1997

45 Khưu Tiến Đạt 1600000417 16DDS.CL2A 24/04/1992

46 Nguyễn Thị Bích 1611541831 16DDS.TL5A 16/08/1993 x

47 Nguyễn Quốc Tường 1600001420 16DDS2A 26/11/1998

48 Võ Trần Thanh Tuyền 1600001944 16DDS2C 09/04/1998 x



49 Mai Thị Phúc Anh 1711549275 17DDS1A 02/11/1995 x

50 Phạm Thị Kim Ngân 1800000200 18DDD1A 27/05/2000 x

51 Huỳnh Ngọc Hân 1800000520 18DDD1A 05/06/2000 x

52 Nguyễn Thị Lan Anh 1800000813 18DDD1A 09/07/2000 x

53 Phan Thị Cẩm Tiên 1800000015 18DDD1A 15/10/1996 x

54 Huỳnh Ngọc Trúc Viên 1800000189 18DDD1A 28/01/2000 x

55 Trương Thị Bé Thảo 1800000697 18DDD1A 10/07/2000 x

56 Đỗ Thị Kim Thoảng 1800000901 18DDD1B 06/08/2000 x

57 Phạm Thị Thanh Hằng 1800001319 18DDD1B 14/11/2000 x

58 Ngô Gia An 1800000973 18DDD1B 15/05/2000 x

59 Đào Huỳnh Bảo Trân 1800001366 18DDD1B 20/10/2000 x

60 Võ Thị Phương Thảo 1800003471 18DDD1D 21/01/2000 x

61 Huỳnh Thị Bích Tiền 1800003515 18DDD1D 07/09/2000 x

62 Võ Minh Thy 1800003670 18DDD1D 14/11/2000 x

63 Trần Thị Như Quỳnh 1800003747 18DDD1D 17/03/2000 x

64 Nguyễn Tuyết Nhi 1800005185 18DDD2A 22/08/2000 x

65 Trần Ngọc Dẻo 1800000130 18DDS1A 02/02/1999 x

66 Chu Thị Vũ Phụng 1800000145 18DDS1A 08/09/1999 x

67 Nguyễn Võ Quỳnh Như 1800000196 18DDS1A 17/03/2000 x

68 Nguyễn Nam An 1800000213 18DDS1A 27/09/2000

69 Phạm Thị Ngọc Khuyến 1800000447 18DDS1A 10/11/2000 x

70 Nguyễn Lê Thanh Trang 1800000453 18DDS1A 25/02/2000 x

71 Lê Thị Thanh Trúc 1800000456 18DDS1A 20/11/2000 x

72 Võ Tường Vy 1800000477 18DDS1A 03/08/2000 x

73 Trần Minh Hoàng Yến 1800000502 18DDS1A 03/01/2000 x

74 Nguyễn Mai Thy 1800000523 18DDS1A 24/08/1999 x



75 Phạm Thanh Hồng Lễ 1800000003 18DDS1A 23/06/1999

76 Trịnh Thị Kiều My 1800000034 18DDS1A 25/09/1999 x

77 Nguyễn Huỳnh Trúc Nhi 1800000054 18DDS1A 07/09/1999 x

78 Mai Thị Thanh Tuyền 1800000119 18DDS1A 15/12/1991 x

79 Ing Phạm An Bình 1800000188 18DDS1A 19/11/1998

80 Vũ Thái An 1800000461 18DDS1A 16/10/2000 x

81 Bùi Nguyễn Lam Linh 1800000038 18DDS1A 12/11/1995 x

82 Phạm Huyền Trâm 1800000105 18DDS1A 23/01/1999 x

83 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1800000294 18DDS1B 22/01/2000 x

84 Từ Hầu Uyễn Vy 1800000561 18DDS1B 17/09/2000 x

85 Bùi Văn Minh Tuấn 1800000583 18DDS1B 12/06/2000

86 Nguyễn Văn Phát 1800000271 18DDS1B 21/04/1999

87 Huỳnh Thị Bé Thương 1800000323 18DDS1B 07/10/2000 x

88 Nguyễn Phương Quyên 1800000621 18DDS1B 26/05/2000 x

89 Hồ Thanh Kiều 1800000419 18DDS1C 06/08/2000 x

90 Lương Thị Khả Tú 1800000662 18DDS1C 31/05/1999 x

91 Lê Thị Kim Phụng 1800000748 18DDS1C 20/11/2000 x

92 Mai Đỗ Hoàng Linh 1800000834 18DDS1D 05/09/2000 x

93 Trần Thị Kim Thoa 1800000909 18DDS1D 20/03/2000 x

94 Nguyễn Thị Thùy Linh 1800000916 18DDS1D 16/11/2000 x

95 Vũ Thị Toàn 1800000991 18DDS1D 25/09/2000 x

96 Võ Thị Trúc Giang 1800001062 18DDS1D 25/09/2000 x

97 Trương Vũ Quyền Phúc 1800000897 18DDS1D 12/10/2000

98 Huỳnh Trần Nhã Khuyên 1800001079 18DDS1D 24/08/2000 x

99 Võ Đào Y Phụng 1800001133 18DDS2A 27/10/2000 x

100 Nguyễn Phú Vương 1800001153 18DDS2A 29/10/1999



101 Trần Thị Thảo Quyên 1800001232 18DDS2A 01/11/2000 x

102 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 1800001258 18DDS2A 28/02/2000 x

103 Tôn Thị Huyền Châu 1800001267 18DDS2A 03/01/2000 x

104 Nguyễn Hoàng Long 1800001335 18DDS2A 05/07/2000

105 Ngô Thị Cẩm Tiên 1800001464 18DDS2A 26/10/2000 x

106 Vương Phương Trúc 1800001154 18DDS2A 15/03/2000 x

107 Trần Gia Hân 1800001312 18DDS2A 08/03/2000 x

108 Trần Anh Thư 1800001313 18DDS2A 08/10/2000 x

109 Nguyễn Phạm Thị Huỳnh Như 1800003231 18DDS2A 29/11/2000 x

110 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1800001235 18DDS2A 27/04/2000 x

111 Lê Thương 1800002509 18DDS2B 04/02/2000 x

112 Phạm Anh Thư 1800002108 18DDS2C 02/02/2000 x

113 Hồ Thu Thảo 1800002280 18DDS2D 20/06/2000 x

114 Nguyễn Thu Huyền 1800002778 18DDS3A 10/02/2000 x

115 Nguyễn Phúc Liên Hoa 1800002775 18DDS3A 25/11/2000 x

116 Nguyễn Hồng Ngân 1800002810 18DDS3A 06/11/2000 x

117 Nguyễn Thị Yến Phương 1800002852 18DDS3B 24/03/2000 x

118 Hà Ngọc Huyền 1800003086 18DDS3B 10/05/2000 x

119 Lê Thị Xuân Mai 1800003274 18DDS3C 12/02/2000 x

120 Lý Thái Vân Phụng 1800000315 18DDS3C 27/05/2000 x

121 Nguyễn Nữ Anh Thư 1800003757 18DDS3D 03/04/2000 x

122 Nguyễn Thị Yến Nhi 1800004564 18DDS3D 20/03/2000 x

123 Phạm Thị Mỹ Tiên 1800003561 18DDS3D 27/10/2000 x

124 Nguyễn Yến Nhi 1800005458 18DDS4C 05/05/2000 x

125 Nguyễn Thị Anh Thư 1800005724 18DDS4D 24/12/2000 x

126 Nguyễn Lê Quang Phúc 1811544553 18DDS5A 18/12/2000



127 Phạm Tú Quyên 1811544676 18DDS5B 18/06/2000 x

128 Trần Thị Kim Ngân 1811544799 18DDS5B 25/07/2000 x

129 Quách Hồng Như 1811544846 18DDS5B 27/08/2000 x

130 Nguyễn Thị Kim Ngân 1811545209 18DDS5C 10/11/2000 x

131 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1811545249 18DDS5C 13/06/2000 x

132 PHAN TÚ MINH 1811545444 18DDS5D 01/01/2000 x

133 Châu Thị Thu Sương 1811545802 18DDS6A 09/01/2000 x

134 PHẠM NGUYỄN ÁI VY 1811545808 18DDS6A 02/11/2000 x

135 Nguyễn Tuyết Nhi 1811546736 18DDS6B 31/10/2000 x

136 Lê Thị Thúy Huỳnh 1800004951 18DKS3A 14/06/2000 x

137 Phạm Thị Quỳnh Mai 1800003351 18DKS3A 22/12/2000 x

138 Lê Hiếu Hạnh 1800001336 18DNH3A 06/08/2000 x

139 Phan Văn Cường 1800001338 18DNH3A 11/07/2000

140 Mai Đào Phương Chi 1800002715 18DNH3A 15/12/2000 x

141 Tô Nguyễn Hồng Nhung 1800002138 18DTA3A 20/03/2000 x

142 Nguyễn Huỳnh Lan Anh 1800000686 18DTA3A 24/01/2000

143 Trần Thiện Hoàn Ân 1811544830 18DTA3B 05/07/1999

144 Phan Thị Tường Vy 1800004676 18DTA3D 15/07/2000 x

145 Nguyễn Thị Hồng Phượng 1800000043 18DTT3A 02/11/1986 x

146 Nguyễn Thị Ngọc Như 1800005949 18DTT3A 10/07/2000 x

147 Nguyễn Kim Hoàng An 1811544972 18DYD1A 17/11/2000 x

148 Phan Hữu Minh Hạnh 1811545025 18DYD1A 13/01/2000 x

149 HỒ HOÀNG HIẾU 1811545302 18DYK1A 19/10/2000 x

150 Thái Trúc Duy 1811545779 18DYK1B 10/01/1994 x

151 Nguyễn Trần Ngọc Quỳnh 1811546759 18DYK1B 23/08/2000 x

152 Lê Khắc Minh An 1811546202 18DYK1C 29/08/2000



153 Lương Công Toàn 1811547705 18DDP3A 23/08/2000

154 Nguyễn Hoàng Minh 1811547706 18DDP3A 01/01/2000

STT Họ và tên
Mã số sinh 

viên
Lớp

Ngày tháng 

năm sinh

Nữ

(x)
Ngày nhận

  Ký tên                      

(ký ghi rõ họ tên)

1 Lê Thị Kim Thao 1311520785 13DTP02 01/01/1995 x

2 Trương Mỹ Phương 1411527968 14DKT01 24/07/1996 x

3 Nguyễn Thị Kim Thuy 1411529374 14DSH02 18/01/1996 x

4 Ngô Xuân Phong Bảo 1411528276 14DTC01 06/05/1996

5 Trương Thị Ngọc An 1411528468 14DTC01 27/10/1996 x

6 Đặng Tài 1411526789 14DTNMT03 14/05/1996

7 Phạm Trung Hậu 1811544775 18DCD1B 21/01/2000

8 Bùi Khánh Ly 1811547102 18DDP1A 03/08/2000 x

9 Võ Minh Duy 1800000227 18DDT1A 29/09/2000

10 Nguyễn Thị Diễm Quyên 1800000800 18DKS1A 12/03/2000 x

11 Lê Triệu Ái Vân 1800003468 18DKT1B 06/10/2000 x

12 Lương Phạm Gia Vỹ 1811547587 18DLK1A 02/09/1997

13 Đỗ Thị Lan Anh 1800001163 18DNH1A 09/11/2000 x

14 Lê Thị Ngọc Phương 1800001399 18DNH1A 01/03/2000 x

15 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 1800003091 18DNH1A 13/08/2000 x

16 Nguyễn Huy Hoàng 1800001614 18DNH1A 01/01/2000

17 Võ Ngọc Tuấn Anh 1811545529 18DNH1B 18/07/2000

18 Thái Hồng Gấm 1811545692 18DNH1B 13/05/2000 x

19 Võ Công Điền 1800000385 18DOT1A 05/01/2000

20 Tạ Quang Khanh 1811547719 18DOT1C 10/01/2000

21 Phạm Thành Nhân 1800002593 18DOT1D 08/04/2000
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22 Lê Đình Giang Sơn 1811545333 18DOT3A 04/01/1999

23 Nguyễn Trần Thúy Duyên 1800000236 18DQT1A 16/09/2000 x

24 Võ Thị Thanh Trúc 1800000380 18DQT1A 08/01/2000 x

25 Nguyễn Ngọc Hảo 1800000597 18DQT1A 05/12/2000 x

26 Nguyễn Trí Thuận 1800002521 18DQT1C 17/02/2000

27 Mai Hữu Phúc 1800005025 18DQT1D 19/02/2000

28 Võ Thị Tuyết Nhung 1811547710 18DQT1D 02/02/1997

29 Lê Thị Mỹ Linh 1800005271 18DQT2A 03/04/2000 x

30 Dương Quý Anh 1811547711 18DQT2B 10/07/1999

31 Trần Nguyễn Quỳnh Trang 1811547698 18DTA1B 18/02/1999

32 Trần Quỳnh Uyển Dung 1800002651 18DTC1B 01/05/2000 x

33 Phạm Hồng Anh 1811544716 18DTC1B 04/03/2000 x

34 Hồ Như Hiếu Hạnh 1811547699 18DTC1D 12/11/2000

35 Đỗ Trọng Nhân 1800001656 18DTH1B 03/02/2000

36 Nguyễn Quang Huy 1800005208 18DTH1D 09/12/1999

37 Huỳnh Đỗ Đạt 1800001390 18DTNMT1A 15/01/1999

38 Huỳnh Quốc Trung 1800001820 18DTP1A 18/03/2000


